
Biểu số: 07/TK-THA Đơn vị  báo cáo:

Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục

Ngày nhận báo cáo:……/….…/……………
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

178,131,863 138,972,193 39,159,670 1,689,966 176,441,897 115,834,620 1,806,601 200 105,861,693 1,661,697 6,504,429 60,607,277 174,635,096 1.56%

I Cục Thi hành án DS 4,815,802 1,898,729 2,917,073 1,617,400 3,198,402 1,918,442 92,390 1,353,363 472,689 1,279,960 3,106,012 4.82%

1 Hà Văn Vinh 31,506 31,506 400 31,106 31,106 950 30,156 30,156 3.05%

2 Nguyễn Duy Vui 1,551,074 1,464,436 86,638 1,551,074 575,432 90,638 12,105 472,689 975,642 1,460,436 15.75%

3 Hoàng Xuân Hiển 356,616 235,010 121,606 356,616 121,606 121,606 235,010 356,616

4 Trần Thị Thanh Bình 1,748,552 115,381 1,633,171 1,617,000 131,552 62,244 802 61,442 69,308 130,750 1.29%

6 Nguyễn Văn Hướng 1,128,054 83,902 1,044,152 1,128,054 1,128,054 1,128,054 1,128,054

II Các Chi cục THADS 173,316,061 137,073,464 36,242,597 72,566 173,243,495 113,916,178 1,714,211 200 104,508,330 1,661,697 6,031,740 59,327,317 171,529,084 1.50%

1 Chi cục THADS  Lƣơng Sơn 85,338,613 63,489,130 21,849,483 900 85,337,713 80,942,579 653,843 79,073,925 1,214,811 4,395,134 84,683,870 0.81%

1 Nguyễn Thị Vân Anh 11,173,132 628,398 10,544,734 200 11,172,932 10,725,209 44,334 10,680,875 447,723 11,128,598 0.41%

2 Nguyễn Anh Thắng 17,847,771 17,334,540 513,231 17,847,771 17,419,646 188,336 16,016,499 1,214,811 428,125 17,659,435 1.08%

3 Bạch Hồng Thái 8,258,679 7,011,312 1,247,367 8,258,679 7,853,279 382,563 7,470,716 405,400 7,876,116 4.87%

5 Chu Thị Hạnh 48,059,031 38,514,880 9,544,151 700 48,058,331 44,944,445 38,610 44,905,835 3,113,886 48,019,721 0.09%

2 Chi cục THADS Kỳ Sơn 3,343,366 3,333,761 9,605 3,343,366 1,530,831 6,800 1,524,031 1,812,535 3,336,566 0.44%

1 Bùi Đức Tuân 200 200 200 200 200 200

2 Nguyễn Văn Thụ 1,746,948 1,738,743 8,205 1,746,948 1,488,597 6,050 1,482,547 258,351 1,740,898 0.41%

3 Đinh Thị Hạnh 1,596,218 1,595,018 1,200 1,596,218 42,034 750 41,284 1,554,184 1,595,468 1.78%

3 Chi cục THADS Tp. Hòa Bình 43,314,910 32,278,934 11,035,976 9,816 43,305,094 16,900,983 235,950 16,550,697 114,336 26,404,111 43,069,144 1.40%

1 Đỗ Đức Thuận 106,953 50,261 56,692 106,953 56,692 55,036 1,656 50,261 51,917 97.08%

2 Nguyễn Thị Bích Thủy 10,970,386 10,785,414 184,972 400 10,969,986 2,759,051 9,626 2,749,425 8,210,935 10,960,360 0.35%

4 Mai Thị Nhung 12,385,554 3,812,792 8,572,762 12,385,554 8,612,074 12,979 8,599,095 3,773,480 12,372,575 0.15%
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5 Đinh Thị Hải 3,221,800 3,048,614 173,186 3,221,800 326,884 14,630 197,918 114,336 2,894,916 3,207,170 4.48%

6 Phạm Văn Hảo 6,787,507 6,737,207 50,300 6,787,507 1,573,149 20,220 1,552,929 5,214,358 6,767,287 1.29%

7 Vũ Thanh Thủy 5,874,297 5,778,702 95,595 5,874,297 1,200,800 56,087 1,144,713 4,673,497 5,818,210 4.67%

8 Phạm Thị Vân Anh 3,968,413 2,065,944 1,902,469 9,416 3,958,997 2,372,333 67,372 2,304,961 1,586,664 3,891,625 2.84%

4 Chi cục THADS Đà Bắc 128,480 97,504 30,976 128,480 49,715 5,050 44,665 78,765 123,430 10.16%

1 Bùi Cường Việt 75,249 44,273 30,976 75,249 32,484 5,050 27,434 42,765 70,199 15.55%

2 Phạm Diệu Huyền 53,231 53,231 53,231 17,231 17,231 36,000 53,231

5 Chi cục THADS Tân Lạc 15,924,669 15,207,197 717,472 9,650 15,915,019 818,283 118,984 656,958 42,341 15,096,736 15,796,035 14.54%

1 Nguyễn Khắc Tuấn 140,609 140,609 140,609 140,609 45,851 94,558 200 94,758

2 Hoàng Trọng Lộc 14,605,116 14,065,254 539,862 9,650 14,595,466 596,132 34,732 561,400 13,999,334 14,560,734

3 Phạm Hồng Dũng 1,178,944 1,141,943 37,001 1,178,944 81,542 38,401 1,000 42,141 1,097,402 1,140,543

6 Chi cục THADS Lạc Sơn 1,467,646 947,072 520,574 1,467,646 636,732 26,250 588,596 21,886 830,914 1,441,396 4.12%

1 Bùi Đình Tiến 452,267 449,060 3,207 452,267 175,267 10,225 165,042 277,000 442,042 5.83%

2 Hà Văn Bình 130,768 74,437 56,331 130,768 115,768 4,900 88,982 21,886 15,000 125,868 4.23%

3 Bùi Khắc Bình 884,611 423,575 461,036 884,611 345,697 11,125 334,572 538,914 873,486 3.22%

7 Chi cục THADS Yên Thủy 1,863,849 1,497,451 366,398 1,863,849 1,378,184 56,807 1,261,377 60,000 485,665 1,807,042 4.12%

1 Nguyễn Ngọc Sơn 1,096,577 1,062,358 34,219 1,096,577 887,016 8,219 818,797 60,000 209,561 1,088,358 0.93%

2 Nguyễn Hữu Bằng 767,272 435,093 332,179 767,272 491,168 48,588 442,580 276,104 718,684 9.89%

8 Chi cục THADS Mai Châu 7,740,444 6,996,459 743,985 52,200 7,688,244 6,218,766 34,115 309,588 5,875,063 1,469,478 7,654,129 0.55%

1 Nguyễn Khắc Thắng 6,393,311 5,716,155 677,156 6,393,311 5,372,609 26,306 53,600 5,292,703 1,020,702 6,367,005 0.49%

2 Lò Thị Thúy 1,347,133 1,280,304 66,829 52,200 1,294,933 846,157 7,809 255,988 582,360 448,776 1,287,124 0.92%

9 Chi cục THADS Kim Bôi 8,525,312 8,115,406 409,906 8,525,312 3,967,685 240,800 200 3,726,685 4,557,627 8,284,312 6.07%

1 Bùi Quang Sử 2,723,969 2,598,858 125,111 2,723,969 2,052,771 66,527 200 1,986,044 671,198 2,657,242 3.25%

2 Bùi Xuân Thảo 2,165,951 2,096,084 69,867 2,165,951 1,262,351 57,148 1,205,203 903,600 2,108,803 4.53%

3 Đinh Quang Tùng 2,764,274 2,636,264 128,010 2,764,274 471,411 76,400 395,011 2,292,863 2,687,874 16.21%
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phải thi 

hành

Tỷ lệ 

(xong 

+ đình 

chỉ)/ 

Có 

điều 

kiện

Có điều kiện thi hành

Tổng số có 
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chuyển

kỳ sau

4 Nguyễn Thị Mai Phương 871,118 784,200 86,918 871,118 181,152 40,725 140,427 689,966 830,393 22.48%

10 Chi cục THADS Lạc Thủy 1,276,641 729,311 547,330 1,276,641 688,829 150,637 454,192 84,000 587,812 1,126,004 21.87%

1 Bùi Khắc Thái 113,515 50,394 63,121 113,515 85,653 11,516 74,137 27,862 101,999 13.44%

2 Bùi Khắc Đại 455,621 147,961 307,660 455,621 307,660 108,055 199,605 147,961 347,566 35.12%

3 Nguyễn Thanh Tú 385,675 279,756 105,919 385,675 141,736 26,586 115,150 243,939 359,089 18.76%

4 Nguyễn Văn Hùng 321,830 251,200 70,630 321,830 153,780 4,480 65,300 84,000 168,050 317,350 2.91%

11 Chi cục THADS Cao Phong 4,392,131 4,381,239 10,892 4,392,131 783,591 184,975 317,616 281,000 3,608,540 4,207,156 23.61%

1 Nguyễn Văn Thắng 1,186,561 1,184,569 1,992 1,186,561 174,992 174,275 717 1,011,569 1,012,286 99.59%

2 Lê Trọng Thực 5,900 300 5,600 5,900 5,900 5,400 500 500 91.53%

3 Quách Đại Quân 2,766,600 2,765,400 1,200 2,766,600 254,429 1,200 253,229 2,512,171 2,765,400 0.47%

4 Nguyễn Đức Thọ 433,070 430,970 2,100 433,070 348,270 4,100 63,170 281,000 84,800 428,970 1.18%

Nguyễn Thị Mai Hồ Ngọc Dinh

CỤC TRƢỞNG

(Đã ký)

NGƢỜI LẬP BIỂU

Hòa Bình, ngày 03 tháng 12 năm 2017

(Đã ký)

(đã ký)
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